ĐỀ 10

Bài 1 (3 điểm):Một ô tô chuyển động từ A đến B. Trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc [image: image2.png]


, trong nửa thời gian cuối đi với vận tốc [image: image4.png]55 km/h
v, =



. Khi trở về ô tô lại đi với vận tốc [image: image6.png]


 trên nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường còn lại đi với vận tốc [image: image8.png]55 km/h
vy =



. Xác định vận tốc trung bình của ô tô trên toàn bộ quãng đường.
	Bài 2 ( 3 điểm): Hai gương phẳng M1 và M2 đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau cách một đoạn d = 1,2m. Trên đường thẳng song song với hai gương có điểm S và O với SO = h = 90cm, S cách M1 một đoạn là a = 40cm như hình vẽ
a. Hãy trình bày cách vẽ một tia sáng từ S đến gương M1 tại I,  phản xạ đến gương M2 tại J rồi phản xạ đến O
b. Tính khoảng cách từ I đến A và từ J đến B
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Bài 3 ( 4 điểm)  Xác định trọng lượng riêng của một chất lỏng với các dụng cụ sau: thước có vạch chia (khối lượng không đáng kể), giá thí nghiệm và dây treo, một cốc nước đã biết khối lượng riêng Dn, một cốc có chất lỏng cần xác định khối lượng riêng Dx, hai vật rắn có khối lượng m1 và m2 khác nhau có thể chìm trong các chất lỏng nói trên.

Bài 4 (3 điểm) : Một bình trụ tiết diện 12[image: image11.png]cm’



 chứa nước tới độ cao 20cm. Một bình trụ khác tiết diện 13[image: image13.png]cm’



  chứa nước tới độ cao 40cm. Tính độ cao cột nước ở mỗi bình nếu nối chúng bằng một ống nhỏ có dung tích không đáng kể.

Bài 5 (4 điểm) :
5.1.Một sà lan có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là 10m × 4m × 2m. Khối lượng của sà lan và các thiết bị đặt trên xà lan bằng 50 tấn. Hỏi có thể đặt vào sà lan 2 kiện hàng, mỗi kiện hàng nặng 20 tấn không? Trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3

	5.2. Gắn một quả cầu bằng chì vào giữa mặt đang nổi trên nước của một miếng gỗ (H.12.3). Nếu quay ngược lại miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước có thay đổi không? Tại sao ?
	[image: image14.png]Hinh 12.3






Bài 6 (3 điểm): Muốn có 26l nước ở 370C để tắm cho con, một người đã lấy nước sôi pha với nước máy ở 220C. Tính khối lượng nước sôi và nước máy đã dùng?

ĐỀ 11

Bài 1 (3 điểm):Một ô tô chuyển động trên nửa quãng đường đầu với vận tốc 60km/h. Phần còn lại nó chuyển động với 15 km/h trong nửa thời gian đầu và 12,5 m/s trong nửa thời gian sau. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường

Bài 2( 3 điểm): Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là O, điểm treo thùng thứ nhất vào đòn gánh là O1, điểm treo thùng thứ hai vào đòn gánh là O2. Khoảng cách giữa O1O2 là 120 cm. Hỏi OO1 và OO2 có giá trị nào thì gánh nước cân bằng?

Bài 3( 4 điểm): Hai gương phẳng AB và CD đặt song song đối diện và cách nhau một khoảng a=10 cm. Điểm sáng S đặt cách đều hai gương. Mắt M của người quan sát cách đều hai gương (hình vẽ). Biết AB = CD = 89 cm, SM = 100 cm.
a) Xác định số ảnh S mà người quan sát thấy được.

b) Vẽ đường đi của tia sáng từ S đến mắt M sau khi:

- Phản xạ trên mỗi gương một lần.

- Phản xạ trên gương AB hai lần, trên gương CD 1 lần.

Bài 4 ( 3điểm): Hai quả cầu đặc có thể tích mỗi quả là V=100cm3 được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không dãn trong nước. Khối lượng quả cầu bên dưới gấp 4 lần khối lượng quả cầu bên trên.Khi cân bằng thì nửa quả cầu trên ngập trong nước.. Biết KLR của nước là 1000N/m3. Tính KLR của quả cầu và lực căng sợi dây.
Bài 5 ( 4 điểm): Hai bình thông nhau chữ U có cùng tiết diện,đổ chất lỏng có trọng lượng riêng[image: image16.png]


 vào bình sao cho mực chất lỏng bằng nửa chiều cao H của bình. Rồi rót tiếp một chất lỏng khác có trọng lượng riêng [image: image18.png]


 đầy đến miệng bình của một nhánh. Tìm chiều cao của cột chất lỏng có trọng lượng riêng [image: image20.png]


, giả sử các chất lỏng không trộn lần vào nhau và chất lỏng có trọng lượng riêng [image: image22.png]


 ở nhánh kia không bị trào ra ngoài.
Bài 6 ( 3 điểm): Người ta cho vòi nước nóng 70oC vào vòi nước lạnh 10oC, đồng thời chảy và bể có sẵn 100kg nước ở 60oC. Hỏi mở 2 vòi trong bao lâu để được nước trong bể có nhiệt độ 45oC. Cho biết lưu lượng của mỗi vòi là 2kg/1p. Bỏ qua sự tỏa nhiệt.
